
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 57 2002 SSD độ II

7 2 40 2002 NXTC 12 tuần/VMC 2lần

7 3 28 ĐT LNMTC 2BT  5cm

8 4 48 4004 UBT (T) 7 cm

8 5 41 0000 VS 1 + UBT (P)  4cm

8 6 19 ĐT UBT(T) 11cm

9 7 28 0000 VS 1 + UBT (T) 15  cm

9 8 29 0000 VS 1

9 9 26 ĐT UBT (T) 5 cm

11 10 44 3033 UBT (T) 6 cm

11 11 40 2002 UBT (T) 5 cm

11 12 26 1001 UBT (T) 6 cm

13 28 0000 UBT (P) 5cm

14 24 0000 VS 1

4 0 0

7 1 35 0010 VS 2 + UBT (T)  6cm

7 2 58 0000 UXTC  có cuống

7 3 38 2002 Đoạn sản

8 4 43 3033 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 5 38 ĐT LNMTC 2BT 7cm

8 6 21 0000 UBT (P) 8cm/VMC RT

9 7 41 3003 UBT 2bên  8cm

9 8 38 1000 VS II

9 9 27 0000 UBT (T) 10 cm

MỸ NHI + TR.THẢO  + TÂN NHI.TT

TR.THẢO + TÂN NHI.TT

TR.THẢO + TÂN NHI.TT

THƢƠNG.BM + KHÁNH.TT

THƢƠNG.BM + KHÁNH.TT

THƢƠNG.BM + KHÁNH.TT

DỰ BỊ      

DỰ BỊ

BẢO ANH + QUANG VINH.TT + ĐỒNG.TT

Q.KHOA + NGỌC THẢO.TT

THU THỦY + Q.KHOA + NGỌC THẢO.TT

THU THỦY + Q.KHOA + NGỌC THẢO.TT

N.ĐIỆP2 + B.TUYẾT.PNT + VÕ TUYẾT.TT

N.ĐIỆP2 + VÕ TUYẾT.TT

N.ĐIỆP2 + B.TUYẾT.PNT   

KIM CHI + HÀ.TT  

KIM CHI + HÀ.TT

KIM CHI + HÀ.TT

BS PHẨU THUẬT

HIẾN MINH + TÍN.TT + VÂN THÙY.TT 

PHAN NGA + T.HÒA + THẾ THI.TT

PHAN NGA + T.HÒA + THẾ THI.TT

PHAN NGA + THẾ THI.TT  

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + NHUNG.TT

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + NHUNG.TT

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + NHUNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD, Nếu KĐ mổ hở

1/NS BTC       2/Mổ hở Bóc UBT , KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 08/08/2011 đến ngày 14/08/2011 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu KĐ Cắt TC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

ĐỖ THỊ NGỌC CHÂU

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

NGUYỄN THỊ THU

MAI THỊ THÚY

HUỲNH THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

BN TNTC

TRẦN DIỆU TRƢỞNG

PHẠM THỊ CÚC

ĐẶNG THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ MÂN

PHẠM NỮ HẠNH KIỀU

NGUYỄN XUÂN HIẾU

TẠ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ ANH

NGUYỄN THANH DIỆU

LÊ HUỲNH PHƢƠNG LOAN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

LÂM THỊ LIỂM

LÊ THỊ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG TUYẾT

NGUYỄN THỊ VUI

NGUYỄN MỘNG KIỀU

NGÔ BÍCH THÙY

NGUYỄN THỊ NGOAN

5822

5790

6465

5858

5962

5734

5646

5783

5998

SHC

5585

5740

6234

5855

5789

5840

6147

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5864

5802

5992

5820

PM

Ngày: 08/08/2011 

Ngày: 09/08/2011 

6152

5811

5788



11 10 35 1011 UBT 5cm

11 11 33 1021 UBT  8cm

11 12 35 1011 VS 2 + UBT (P) 6cm

11 13 20 ĐT UBT (T) 7cm

14 31 2002 UBT (P) 10cm

15 22 ĐT UBT 4cm

4 0 0

7 1 48 1001 UXTC 12tuần

7 2 44 2022 TSPTĐHNMTC

7 3 26 0000 VS 1 + UBT (P) 4cm + LNMcơ TC

8 4 47 4004 UBT 2bên  7cm

8 5 26 0000 VS I

8 6 17 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 38 0010 VS 2 + UBT (T) 6cm

9 8 30 1001 UBT (T) 6 cm

9 9 25 0000 UBT (T) 6 cm

11 10 41 3002 UBT (P) 10cm/VMC 2 lần

11 11 37 1001 UBT (T) 6 cm

11 12 32 2012 UBT (T) 6 cm

11 13 24 1011 UBT (P) 6cm

14 31 2012 UBT (T) 6 cm

15 21 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

1 1 45 ĐT UBT (T) 6 cm

7 2 23 ĐT UBT (P) 7cm/VMC UBT

7 3 17 0000 UBT/ VMC không rõ nguyên nhân

8 4 52 3003 SSD độ II-III

8 5 32 2002 UBT (P) 8cm

8 6 20 ĐT UBT (T) 6 cm

HƢNG.PNT + QUANG TRUNG.TT   

HƢNG.PNT + QUANG TRUNG.TT

V.THÀNH + N.QUANG + TÂN.TT 

N.QUANG + TÂN.TT  

N.QUANG + TÂN.TT  

B.MAI + THÚY ÁI.TT

B.MAI + THÚY ÁI.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ   

THĂNG.BM + CHÍN.TT + THỦY.TT  

HƢNG.PNT + QUANG TRUNG.TT  

D.MINH + MỸ THANH

M.TÂM + G.ĐỨC

M.TÂM + G.ĐỨC  

M.TÂM + G.ĐỨC

Q.HIẾU + CUNG MI.TT  

Q.HIẾU + CUNG MI.TT  

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + THÙY DƢƠNG.TT

MỸ NHI + NGỌC THẢO.TT + MỸ THỂ.TT

MỸ NHI + NGỌC THẢO.TT + MỸ THỂ.TT

MỸ NHI + MỸ THỂ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

HUỲNH HẢI + MỸ PHƢỢNG.TT

HUỲNH HẢI + MỸ PHƢỢNG.TT

Q.NHẬT + HOẰNG.TT  

Q.NHẬT + HOẰNG.TT     

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán , TTTXT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN

NGUYỄN THỊ KIA

NGUYỄN THỊ THANH

TRẦN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN NGỌC THƠ

NGUYỄN THỊ TANASA

LÊ THỊ PHƢƠNG HỒI

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN

ĐÀO THỊ TRÚC MAI

TRẦN THỊ HƢỜNG

TRẦN KIM THỦY

DƢƠNG THỊ TUYẾT MAI

VÕ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ QUÍ

LÊ THỊ KHÁNH

TRỊNH THỊ THU THỦY

LÊ THỊ ĐƢỢC

LÊ THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ DINH

HOÀNG THỊ HỢI

TÔ THỊ ÁNH TUYỀN

NGUYỄN THỊ THAY

ĐOÀN THỊ KIM DUNG

LÊ THỊ LÀNH

LÊ THỊ THÚY

TRẦN PHƢỢNG THẠNH

BN TNTC

TRẦN THỊ TRÚC

6032

5831

5865

5185

5892

5878

5910

6014

6004

5915

5903

6030

5869

5757

4680

5851

5833

6122

5902

5829

6196

5928

5800

5834

5867

5856

5959

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 10/08/2011 

Ngày: 11/08/2011 



9 7 42 2002 UXTC 13 tuần

9 8 25 0000 UBT (T) 6 cm

9 9 24 0000 UBT (P) 7cm

11 11 26 0010 UBT (P) 6cm

11 12 26 1001 UBT (T) 6 cm

11 13 21 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

7 1 61 6006 SSD độ II

7 2 53 3003 Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

7 3 19 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 20 ĐT DTBS Không TC - Â Đ

8 5 41 0010 VS 2 + UBT (T)  7cm

8 6 37 ĐT LNMTCBT (T) 6cm

9 7 51 3003 UXTC 12 tuần

9 8 49 3023 UXTC 12 tuần

9 9 23 1001 UBT (P) 7cm/Hậu sản 5 tháng

11 10 33 2022 UBT 2bên  7cm

11 11 31 0000 UBT (T) 7 cm

11 12 26 1001 UBT (T) 6cm

11 13 29 1011 VS 2 + UBT 2 bên 4cm

11 14 28 0010 VS II

15 28 ĐT UBT (T) 6cm

16 26 1011 UBT (P) 8cm

THU HÀ 2 + QUỲNH.TT

THU HÀ 2 + QUỲNH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HƢNG.PNT + TRUNG HIẾU.TT + HỒNG LÊ.TT

HƢNG.PNT + HỒNG LÊ.TT + TRUNG HIẾU.TT

HƢNG.PNT + TRUNG HIẾU.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

MỸ NHI + QUANG THANH + NGỌC THẢO.TT

MỸ NHI + NGỌC THẢO.TT + TÂN NHI.TT

MỸ NHI + NGỌC THẢO.TT

THỐNG + M TUYẾT + P.HẢI

THỐNG + P.HẢI

THỐNG + P.HẢI

K.HOÀNG + CAO.TT

K.HOÀNG + CAO.TT

MAI PHƢƠNG1 + ĐÌNH VINH.TT

MAI PHƢƠNG1 + ĐÌNH VINH.TT

MAI PHƢƠNG1 + ĐÌNH VINH.TT

NHU + PHÚ.TT + LINH.TT

XUÂN CẨM + K.HOÀNG + CAO.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 5 tháng 8 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Tạo ống Â Đ

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Treo BQ , đặt TOT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

LA THỊ DIỄM KIỀU

LÊ HƢƠNG BẢO HƢƠNG

VÕ MINH YẾN

HỒ THỊ NGUYỆT

HỒ THÚY HẰNG

NGÔ THỊ GIANG

BÙI HỒNG HẠNH

LÂM THỊ PHƢƠNG XUÂN

HOÀNG THỊ NGỌC THẢO

LỮ KIM NHUNG

ĐỖ THỊ NGỌC HƢƠNG

PHẠM THỊ SON

CHÂU KIM TUYẾT

LÊ THỊ MỸ LOAN

NGUYỄN THỊ THẢNH

TRẦN NGỌC NHUNG

VÕ THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ RÍ

PHẠM THỊ MỸ NGÂN

BN TNTC

HUỲNH THỊ HƢNG

VÕ THỊ BÍCH PHƢỢNG

VŨ NGỌC PHỤNG

6235

5936

5941

5781

5955

5918

5931

6398

5987

6148

6034

6002

5935

5952

6056

4581

5040

6028

5879

6026

5843b

6021

Thứ: SÁU 

Ngày: 12/08/2011 


